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I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm): Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

                                        ( “Qua đèo Ngang” - Bà Huyện Thanh Quan – Hợp tuyển thơ văn Việt Nam,NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963)

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 
	A. Lục bát
	B. Thất ngôn tứ tuyệt
	C. Thất ngôn bát cú
	D. Tự do


Câu 2: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào?
	A. Nghị luận kết hợp biểu cảm
	C. Miêu tả kết hợp tự sự

	B. Biểu cảm kết hợp miêu tả
	D. Biểu cảm kết hợp tự sự



Câu 3: Trong bài thơ, cảnh vật được miêu tả ở thời điểm nào? 

	A. Lúc sáng sớm
	B. Lúc trưa vắng vẻ
	C. Lúc chiều tà
	D. Lúc tổi


Câu 4: Hai câu đầu: “Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, / Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.” gợi tả không gian Đèo Ngang như thế nào?

	A. Hoang sơ, huyền ảo
	C. Thơ mộng, yên bình

	B. Hùng vĩ, vắng lặng
	D. Hoang sơ, vắng lặng


Câu 5: Những từ tượng hình có trong bài là: 
	A. Lom khom, lác đác
	C. Quốc quốc, gia gia

	B. Lom khom, lác đác, quốc quốc, gia gia
	D. Không có từ nào


Câu 6: Hai câu thơ “Lom khom dưới núi, tiều vài chú/ Lác đác bên sông, chợ mấy nhà” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 
	A. Điệp ngữ và đảo ngữ
	C. Đối và đảo ngữ

	B. Đối và điệp ngữ
	D. Đảo ngữ và so sánh


Câu 7:Tâm trạng của tác giả được bộc lộ qua bài thơ là tâm trạng gì?
	A. Yêu say mê vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước

	B. Đau xót, ngậm ngùi trước sự đổi thay của quê hương

	C. Buồn đau da diết khi phải sống trong cảnh cô đơn

	D. Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ của đất nước


Câu 8: Nội dung chính của bài thơ là gì?
	A. Cảnh Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, hoang sơ và nỗi nhớ nước thương nhà da diết của tác giả

	B. Thể hiện nỗi buồn thầm lặng cô đơn , nỗi niềm nhớ nước của tác giả

	C. Miêu tả cảnh Đèo Ngang vào buổi chiều tà còn vắng lặng và thưa thớt

	D. Tả cảnh con người ở đây còn thưa thớt vất vả và nghèo đói


Câu 9. Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ được sử dụng trong 2 câu thơ:

“Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.”

Câu 10. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm cao quý, thiêng liêng. Hãy ghi lại cảm xúc của em về tình yêu quê hương đất nước trong khoảng 4 – 6 câu văn. 
II. VIẾT (4,0 điểm): Phân tích một bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật hoặc Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật mà em thích.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp tu từ đảo ngữ. – Cụm từ “Nhớ nước đau lòng”, “thương nhà mỏi miệng” được đảo lên trước….

- Tác dụng: khắc hoạ sâu sắc nỗi lòng của một con người yêu nước: nhớ nước, thương nhà, nhớ gia đình, quê hương. Đồng thời thể hiện tài năng của tác giả khi mượn thanh âm tên loài vật để nói lên nỗi lòng của mình với nước nhà.
	0,5

0,5

	
	9
	     a. Đảm bảo cấu trúc, hình thức đoạn văn nghị luận, đủ số câu (4-6 câu)

     b. Nội dung: Trình bày suy nghĩ về tình yêu quê hương, đất nước. Hs trình bày theo quan điểm cá nhân, nhưng cần làm rõ được quê hương đất nước tươi đẹp ... => tình cảm yêu mến, gắn bó, tự hào của mình với quê hương, đất nước.
	0,25

0,75



	
	
	VIẾT
	4,0

	II
	
	   a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài, thân bài, kết bài 
	0,25

	
	
	   b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích 1 bài thơ thất ngôn bát cú đường luật hoặc thất ngôn tứ tuyệt đường luật. 
	0,25

	
	
	   c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí. HS triển khai bài văn theo bố cục mở bài, thân bài, kết bài. Bài viết cần có lối diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; ngôn ngữ phong phú, dễ hiểu. 
	

	
	
	   MB: Giới thiệu khái quát về bài thơ

   TB: 

     - Phân tích  được nội dung cơ bản của bài thơ

     - Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ
   KB:  Khẳng định vị trí, ý nghĩa của bài thơ
	0,5

2,0

0,5

	
	
	   d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	   e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,25

	
	
	
	


-------------HẾT--------------
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